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Toµ ¸n nh©n d©n  

HuyÖn L¹ng Giang 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

tØnh B¾c giang  

B¶n ¸n sè: 20/2020/HSST  

Ngµy 18/3/2020  

 

                                      NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG -TỈNH BẮC GIANG 

Với thành phần HĐXX sơ thẩm gồm có: 

   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Ngữ 

   Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Vinh,  

                                          Ông Giáp Đức Sơn 

 Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Cường – Thẩm 

tra viên Toà án nhân dân huyện LG. 

   Đại diện Viện kiểm sát huyện LG tham gia phiên toà: Ông Lê Đình Luyện - 

Kiểm sát viên. 

 Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Tòa án nhân dân huyện LG mở phiên tòa xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ L số 14/2020/HSST ngày 12 tháng 2 năm 2020, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 3 năm 

2020, đối với bị cáo: Nguyễn Thanh V. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: Nam. 

Sinh năm 1982; Nơi đăng ký HKTT: Thôn NT, xã QT, huyện LG, tỉnh Bắc Giang; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình 

độ học vấn: 06/12; Con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; Có vợ 

là Hoàng Thị H1 và có 03 con. 

- Tiền án, tiền sự: Không có. 

- Bị cáo bị bắt quả tang, không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng 

biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt). 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Phan Xuân L, sinh năm 

1962; trú tại Khu 2, thị trấn K, huyện LG, tỉnh Bắc Giang.(vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Bị cáo Nguyễn Thanh V bị Viện kiểm sát nhân dân huyện L¹ng Giang truy tố 

về hành vi phạm tội như sau:  

          Hồi 14 giờ 45 phút ngày 17/12/2019, tại Km 106, Quốc lộ 1A thuộc thị trấn 

Vôi, huyện LG, thực hiện Quyết định dừng kiểm tra phương tiện vận tải số 34 

ngày 17/12/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; Tổ công tác phòng Cảnh 

sát môi trường phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang dừng 

kiểm tra xe ô tô 98C-164.98 do Nguyễn Thanh V, sinh năm 1982 ở thôn NT, xã 

QT, huyện LG điều khiển phát hiện và thu giữ trên xe có các vật nghi là pháo gồm:   

- 04 túi nilon màu đen đựng các vật nghi pháo (thu tại giá để hàng dưới gầm 

xe ô tô 98C-164.98), trong đó: 

+ Trong 01 túi nilon màu đen đựng 01 vật hình trụ tròn (nghi pháo), vỏ bọc 

giấy màu có in hoa văn và chữ nước ngoài có đường kính 29cm, cao 4,5cm, khối 

lượng 2kg. 
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+ Trong 03 túi nilon màu đen có 15 vật hình trụ (nghi pháo), vỏ bọc giấy 

màu có in hoa văn chữ nước ngoài (trong đó có 01 túi đựng 03 vật nghi pháo, 02 

túi còn lại mỗi túi có 06 vật nghi pháo); mỗi vật nghi pháo có kích thước 

(15x14,5x14,5)cm, có tổng khối lượng 20,5kg. 

- 01 xe ô tô biển kiểm soát 98C-164.98 trên xe có 06 tấn tỏi củ khô; 16 tấn 

hành củ khô; 08 tấn hành tây củ; 15 tấn khoai tây củ (có giấy tờ, hóa đơn kèm 

theo). 

- 01 điện thoại di động Samsung màu đen . 

  Ngày 18/12/2019, Cơ quan điều tra Công an huyện LG tiến hành khám xét 

khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thanh V nhưng không phát hiện thu giữ gì. 

  Vật chứng thu giữ được nghi là pháo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện LG đã niêm phong gửi giám định. Tại kết luận giám định số 7704/C09-P2 

ngày 23/12/2019 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: 

“- Các vật hình trụ, vỏ giấy màu có in hoa văn và chữ nước ngoài, đầu mỗi 

vật có gắn dây ngòi, được liên kết với nhau thành tràng (01 tràng) là pháo nổ. Khối 

lượng pháo là 2kg. 

- 15 khối hộp, vỏ bọc giấy màu, bên trong mỗi khối hộp gồm 36 vật hình trụ 

vỏ giấy được liên kết với nhau đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có 

chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ). Khối lượng pháo là 

20,5kg”. 

  Tại Cơ quan điều tra , Nguyễn Thanh V khai nhận: Bản thân V lái xe thuê 

theo hợp đồng cho ông Phan Xuân L, sinh năm 1962 ở khu 2, thị trấn K, huyện 

LG. Ngày 16/12/2019, V điều khiển xe ô tô 98C-164.98 sang Trung Quốc chở 

hành, tỏi khô về Việt Nam. Đến ngày 17/12/2019, sau khi bốc hàng xong từ Trung 

Quốc về đi qua khu vực cửa khẩu Tân Thanh thì V xuống hỏi mua 01 bánh pháo 

nổ và 15 bệ pháo dàn 36 quả của một người phụ nữ người Trung Quốc với giá 

2.000.000đ, mục đích về đốt tết. V và người phụ nữ người Trung Quốc thỏa thuận 

mang pháo sang Việt Nam giao dịch V sẽ trả tiền. Sau khi mua được pháo, V cho 

bánh pháo nổ và 15 bệ pháo dàn vào trong 04 túi nilon màu đen cất vào giá để 

hàng dưới gầm xe ô tô 98C-164.98 đi xuống Bắc Ninh trả hàng. Khi đi đến thị trấn 

Vôi, huyện LG thì bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang dừng xe 

kiểm tra phát hiện V tàng trữ trái phép pháo nổ. 

   T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 16/CT-VKS-LG ngµy 10/2/2020 cña ViÖn kiÓm s¸t 

nh©n d©n huþªn L¹ng Giang ®· truy tè bÞ c¸o Nguyễn Thanh V vÒ tội “Vận chuyển 

hàng cấm” theo khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

 Sau phÇn xÐt hái, t¹i phÇn tranh luËn đ¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân huyện 

L¹ng Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội vẫn giữ nguyên 

quan điểm như bản cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo, đề nghị HĐXX tuyên bố bị 

cáo Nguyễn Thanh V phạm tội Vận chuyển hàng cấm theo điểm c khoản 1 Điều 

191 BLHS.  
Áp dông điểm c kho¶n 1, khoản 4 Điều 191; ®iÓm i, s kho¶n 1 §iÒu 51; Điều 

65 BLHS, xử ph¹t bị cáo tõ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách từ 30 đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, phạt bổ sung bằng tiền từ 

10.000.000đ đến 15.000.000đ sung quỹ nhà nước. 
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Ngoài ra đại diện VKS còn đề nghị xử L vật chứng, buộc bị cáo phải chịu án 

phí và tuyên quyền kháng cáo.  

Bị cáo Nguyễn Thanh V không có ý kiến tranh luận, thừa nhận hành vi của 

mình bị truy tố và xét xử là đúng người, đúng tội, xin HĐXX cho hưởng mức án 

nhẹ nhất. 
- C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø 

vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ. Trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn chøng cø, 
ý kiÕn cña KSV, cña bÞ c¸o. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
          [1].Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện LG, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện LG; Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đều hợp pháp. 

[2].Về tội danh và khung hình phạt: 
Hồi 14 giờ 45 phút ngày 17/12/2019, tại Km 106, Quốc lộ 1A thuộc thị trấn 

Vôi, huyện LG, Tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Phòng Cảnh sát 

giao thông Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Nguyễn Thanh V đang có hành vi 

tàng trữ trái phép 22,5kg pháo nổ và pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, mục 

đích để sử dụng. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, phï hîp với 
lêi khai cña người làm chứng cũng như tang vật thu hồi được; phù hợp với kết luận 

giám định của Viện khoa học hình sự.  

Tại điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự quy định: 

“1.  Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 

246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền 

từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam”. 

Như vậy đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Nguyễn Thanh V phạm tội “Vận 

chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

191 Bộ luật Hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện LG truy tố bị cáo về tội 

danh và khung hình phạt như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, có đủ khả năng để nhận 

thức việc vận chuyển pháo nổ là hàng cấm, là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn 

cố ý vận chuyển với số lượng lớn.  

          Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ 

quản L của Nhà nước về kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn 

xã hội.  

 Đối với người phụ nữ bán pháo cho V, V khai không quen biết, không rõ địa 

chỉ. Ngoài lời khai của V không có chứng cứ nào khác nên không có căn cứ xử L. 
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 [3].Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS:  

- Bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.   

- Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc tường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình 

điều tra, truy tố bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Vì vậy bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.   

          [4]. Về hình phạt:  

         Từ những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS cũng như nhân thân của bị cáo 

thì thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội đã thành 

khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải nên không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình 

phạt tù mà cho hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở 

thành công dân tốt, chấp hành pháp luật 

          Đây là vụ án có tính chất, động cơ vụ lợi nên ngoài hình phạt chính cần áp 

dụng khoản 4 Điều 191 BLHS, phạt bị cáo một khoản tiền sung ngân sách Nhà 

nước.  

  [5].Về vật chứng:  

- 01 tràng pháo nổ khối lượng 1,9 kg và 14 khối hộp, vỏ bọc giấy màu, bên 

trong mỗi khối hộp gồm 36 vật hình trụ vỏ giấy được liên kết với nhau, khối lượng 

19,1 kg và 04 túi nilon màu đen được đựng trong 01 bao tơ dứa niêm phong bằng 

dải niêm phong có chữ ký của giám định viên và Điều tra viên. Đây là là hàng cấm 

nên tịch thu tiêu hủy.  

- 01 điện thoại di động Samsung mà đen bên trong có 02 sim 0977346847 và 

0969533329, là phương tiện liên lạc cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành 

vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

- Chiếc xe ô tô BKS 98C-164.98 dùng vận chuyển pháo là của ông Phan Xuân 

L, ông L không có lỗi trong việc bị cáo sử dụng xe để vận chuyển hàng cấm nên cơ 

quan điều tra trả lại cho ông L chiếc xe trên, HĐXX xét thấy là phù hợp pháp luật 

nên không đặt ra xem xét.   

  [6]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ HSST; Bị cáo, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyÒn kh¸ng c¸o bản án theo quy 

®Þnh của ph¸p luËt. 

 Vì các lẽ trên;                                   

QUYẾT ĐỊNH 
 [1]. Tuyªn bè: BÞ c¸o Nguyễn Thanh V ph¹m téi “Tàng trữ hàng cấm”. 

- ¸p dông điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 191; ®iÓm i, s kho¶n 1 §iÒu 51; Điều 

65 Bộ luật hình sự: 

 Xử phạt Nguyễn Thanh V 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000đ sung vào ngân sách Nhà nước. 

Giao bị cáo cho ủy ban nhân dân xã QT, huyện LG, tỉnh Bắc Giang giám sát, 

giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường họp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy 

định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc 

các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã tuyên. 
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  [2].Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy 01 tràng pháo nổ khối lượng 1,9 kg và 14 khối hộp, vỏ bọc 

giấy màu, bên trong mỗi khối hộp gồm 36 vật hình trụ vỏ giấy được liên kết với 

nhau, khối lượng 19,1 kg và 04 túi nilon màu đen được đựng trong 01 bao tơ dứa 

niêm phong bằng dải niêm phong có chữ ký của giám định viên và Điều tra viên 

- Trả cho bị cáo 01 điện thoại di động Samsung mà đen bên trong có 02 sim 

0977346847 và 0969533329 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.   

         [3].Về án phí: Áp dông Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n.  

 Bị cáo Nguyễn Thanh V ph¶i chÞu 200.000 ®ång ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm. 

 Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất 10%/năm tương ứng với thời gian chưa thanh toán.  

         [4]. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng 

hình sự.   

    Báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

    Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

    ¸n xö s¬ thÈm c«ng khai.    

N¬i nhËn:                                                         TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- VKSND huyÖn L¹ng Giang;                                           ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

- C«ng an huyÖn L¹ng Giang;                                                                    Đã ký 
- Chi côc THADS huyÖn L¹ng Giang; 
- UBND x· n¬i bÞ c¸o c­ tró; 
- BÞ c¸o; 
- L­u: VP, Hå s¬ vô ¸n.    
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